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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 81 ĐẾN CÂU 120) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 81. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho giao phấn hai cây tứ bội thân cao với nhau thu được F1 gồm 122 cây thân cao và 40 cây thân thấp. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Sơ đồ lai nào sau đây phù hợp với kết quả lai trên?


A. AAaa × Aaaa.
B. Aaaa × Aaaa.
C. AAaa × AAaa.
D. AAAa ×Aaaa

Câu 82. Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho ta biết


A. con đường trao đổi vật chất trong quần xã.



B. mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.


C. tốc độ phân giải chất hữu cơ của các vi sinh vật.



D. mức độ sử dụng thức ăn của các sinh vật tiêu thụ.

Câu 83. Ở người, alen A quy định máu đông bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đông, gen nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Trên một hòn đảo biệt lập có 2000 người sinh sống trong đó:

Nam: 780 người có kiểu gen XAY;        220 người có kiểu gen XaY;  

Nữ: 320 người có kiểu gen XAXA;         480 người có kiểu gen XAXa;    200 người có kiểu gen XaXa.

Tần số tương đối của các alen A, a trong quần thể này là:


A. A = 0,37; a = 0,63

B. A = 0,505; a = 0,495.



C. A = 0,495; a = 0,505. 

D. A = 0,63; a = 0,37.

Câu 84. Cho một số kĩ thuật sau:

(1) Dung hợp tế bào trần.

(2) Đưa tế bào lai vào môi trường nuôi cấy đặc biệt.

(3) Nuôi cấy hạt phấn đơn bội trong ống nghiệm.

(4) Nuôi cấy mẩu mô tách ra từ cơ thể trưởng thành.

(5) Nuôi cấy noãn chưa thụ tinh.

(6) Xử lí cônsixin đối với mô đơn bội.

Để tạo ra giống cây trồng thuần chủng, đồng hợp tử về tất cả các cặp gen có thể sử dụng những kĩ thuật nào nêu trên?


A. (3), (5), (6).
B. (2), (5), (6).
C. (2), (3), (6).
D. (1), (3), (5).

Câu 85. Cho các thông tin về một số đột biến ở người:

(1) gen bị đột biến có thể không tổng hợp được prôtêin.

(2) phần lớn các đột biến điểm thường vô hại (trung tính).

(3) đột biến thay thế một cặp nuclêôtit có thể làm xuất hiện bộ ba thoái hóa.

(4) gen bị đột biến có thể tổng hợp ra các prôtêin bị thay đổi chức năng.

(5) gen bị đột biến có thể dẫn đến giảm số lượng prôtêin được tổng hợp.

Các thông tin ở trên có thể dùng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của nhiều bệnh di truyền ở người là:


A. (2), (3), (5).
B. (1), (2), (4).
C. (1), (4), (5).
D. (3), (4), (5).

Câu 86. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi


A. các chất trong tự nhiên từ môi trường vào quần xã và ngược lại.


B. vật chất giữa các quần thể trong quần xã.


C. các hợp chất hữu cơ cần thiết cho sự sống trong tự nhiên.


D. vật chất giữa các quần xã với nhau.

Câu 87. Khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Phần lớn năng lượng ở các bậc dinh dưỡng thấp được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.


B. Trong hệ sinh thái, năng lượng được tích lũy nhiều nhất ở sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất.


C. Càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng giảm do phần lớn năng lượng đã bị thất thoát ở các bậc dinh dưỡng trước đó.


D. Qua mỗi bậc dinh dưỡng năng lượng được bổ sung thêm từ nguồn thức ăn, từ nhiệt năng của ánh sáng mặt trời.

Câu 88. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, chất cảm ứng sẽ


A. kết hợp với prôtêin ức chế qua đó làm thay đổi cấu hình không gian của prôtêin này nhờ vậy các gen cấu trúc được phiên mã.


B. kết hợp với gen điều hòa và ức chế hoạt động của gen này vì vậy các gen cấu trúc được phiên mã.


C. kết hợp với phân tử mARN được phiên ra từ các gen cấu trúc qua đó ức chế quá  trình dịch mã của các gen này.


D. kết hợp với vùng vận hành của opêron, ngăn không cho prôtêin ức chế gắn vào vùng này..

Câu 89. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập với nhau. Cây dị hợp tử về 3 cặp gen tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời con thu được


A. 9 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình
B. 9 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.


C. 27 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
D. 9 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình.

Câu 90. Cho các quần thể giao phối sau:

(1) 0,36AA + 0,6Aa + 0,04aa = 1.          (2) 0,09AA + 0,42Aa + 0,49aa = 1.

(3) 0,25AA + 0,75Aa + 0aa = 1.           (4) 0AA + 0,5Aa + 0,5aa = 1.

(5) 0DD + 0Dd + 1,0dd = 1.               (6) 0AA + 1,0Aa + 0aa = 1.

(7) 0,81BB + 0,18Bb + 0,01bb = 1.

Trong các quần thể trên, những quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là:


A. (1), (4), (5).
B. (2), (5), (7).
C. (1), (3), (5).
D. (2), (6), (7).

Câu 91. Nhân tố góp phần làm tăng sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình của quần thể giao phối đó là


A. các yếu tố ngẫu nhiên.

B. chọn lọc tự nhiên.


C. giao phối không ngẫu nhiên.
D. giao phối ngẫu nhiên.

Câu 92. Khi nói về cơ chế phát sinh đột biến và sự di truyền các đột biến, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Đột biến đảo đoạn NST không làm mất đi các gen do đó không làm giảm sức sống hoặc gây chết cho sinh vật.


B. Đa số các đột biến cấu trúc NST là gây hại cho thể đột biến do đó chúng ít có ý nghĩa đối với tiến hóa.


C. Ở sinh vật nhân sơ, khi một gen nằm trong plasmit bị đột biến, qua phân bào, tế bào con sinh ra có thể mang gen đột biến hoặc không mang gen đột biến.


D. Ở các loài giao phối, tất cả các gen đột biến khi đã xuất hiện ở các tế bào sinh giao tử đều được đi vào các giao tử qua giảm phân.

Câu 93. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, cặp gen Dd nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X. Phép lai P:  
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×  cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3%. Tính theo lí thuyết, khoảng cách tương đối giữa gen A và gen B là


A. 8 Cm.
B. 4 Cm.
C. 32 Cm.
D. 16 Cm.

Câu 94. Cho các kiểu gen sau: (1)
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. Những kiểu gen khi giảm phân có thể xảy ra hoán vị gen là:


A. (2), (3), (4).
B. (1), (2), (3), (4), (5).
C. (2), (3).
D. (2), (3), (4), (5).

Câu 95. Theo quan niệm hiện đại, một alen lặn có hại có thể bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể bởi


A. tác động của chọn lọc tự nhiên.
B. quá trình đột biến ngược.


C. các yếu tố ngẫu nhiên.

D. sự di - nhập gen

Câu 96. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn là trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn, các gen phân li độc lập với nhau. Giao phấn cây có hạt vàng, trơn với cây có hạt vàng, nhăn, đời con thu được kết quả: 90 hạt vàng, trơn; 90 hạt vàng, nhăn; 30 hạt xanh, trơn; 30 hạt xanh, nhăn. Sơ đồ lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?


A. AaBB × Aabb.
B. AABb × Aabb.
C. AaBb × Aabb.
D. AABB × Aabb.

Câu 97. Trong quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN), chiều di chuyển của enzim ADN pôlimeraza trên hai mạch khuôn là:


A. Ở trên cả hai mạch khuôn, enzim ADN pôlimeraza di chuyển ngược chiều với chiều phát triển của chạc chữ Y.


B. Ở mạch mới được tổng hợp gián đoạn, enzim ADN pôlimeraza di chuyển cùng chiều với chiều phát triển của chạc chữ Y.


C. Ở mạch mới được tổng hợp liên tục, enzim ADN pôlimeraza di chuyển cùng chiều với chiều phát triển của chạc chữ Y.


D. Ở mạch mới được tổng hợp liên tục, enzim ADN pôlimeraza di chuyển ngược chiều với chiều phát triển của chạc chữ Y.

Câu 98. Cho các bộ ba nuclêôtit sau:

(1) 5'GAU 3'.  (2) 5'GUA 3'.  (3) 3'GAU 5'.  (4) 3'UAA 5'.  (5) 5'AGU 3'.  (6) 3'GUA 5'.

Các bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc của phân tử mARN lần lượt là


A. (6) và (4).
B. (6) và (3).
C. (2) và (5).
D. (2) và (1).

Câu 99. Cho tới nay, hóa thạch về sinh vật nhân sơ cổ nhất được tìm thấy thuộc về đại


A. Trung sinh.
B. Nguyên sinh.
C. Cổ sinh.
D. Thái cổ.

Câu 100. Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có mặt một gen trội hoặc thiếu hoàn toàn gen trội thì hạt không có màu (hạt trắng); khi trong kiểu gen có mặt đồng thời gen trội A và B thì hạt có màu nâu. Cho giao phấn cây có hạt nâu với cây có hạt trắng, thu được F1 có tỉ lệ 50% hạt nâu : 50% hạt trắng. Cho biết không có đột biến mới xảy ra. Sơ đồ lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?


A. Aabb × AaBB
B. AABb × aaBb
C. AaBb × aabb.
D. AaBB × aaBb.

Câu 101. Gen B có chiều dài 2040 Ao, trên mạch thứ nhất của gen có 150 ađênin và 103 timin. Một đột biến điểm dạng thay thế cặp nuclêôtit xảy ra làm cho gen B trở thành alen b, alen b có 1546 liên kết hiđrô. Số lượng nuclêôtit mỗi loại của alen b là


A. G = X = 254; A = T = 346.
B. G = X = 253; A = T = 347.


C. G = X = 346; A = T = 254.
D. G = X = 347; A = T = 253.

Câu 102. Khi nói về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng ?


A. Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh do các hệ sinh thái dưới nước tạo ra lớn hơn so với các hệ sinh thái trên cạn.


B. Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh do các hệ sinh thái trên cạn tạo ra lớn hơn so với các hệ sinh thái dưới nước.


C. Sản lượng sinh vật thứ cấp được hình thành bởi nhóm sinh vật sản xuất của chuỗi thức ăn.


D. Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh được hình thành bởi nhóm sinh vật tiêu thụ bậc I của chuỗi thức ăn.

Câu 103. Khi học bài: Quần thể sinh vật, hai học sinh làNamvà An thảo luận với nhau:

-Nam cho rằng: Chuồng gà nhà mình là một quần thể, vì: cùng loài, cùng không gian sống; cùng thời điểm sống, vẫn giao phối tạo ra thế hệ gà con hữu thụ.

- An khẳng định: không phải là quần thể và đưa ra một số cách giải thích. Điều giải thích nào của An là thuyết phục nhất?


A. Là quần thể khi các cá thể tự thiết lập mối quan hệ với nhau và với môi trường để thực hiện các chức năng sinh học.


B. Gà nhà bạn là do người cho ăn, chứ nó không tự tìm kiếm được nên không phải là quần thể.


C. Tỷ lệ đực/cái trong chuồng gà nhà bạn không như trong tự nhiên nên không phải là quần thể. 


D. Mật độ gà trong chuồng nhà bạn không đảm bảo như trong tự nhiên nên không phải là quần thể.

Câu 104. Ở ngô, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20. Một tế bào xôma của cây ngô mang đột biến thể ba đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Ở kì này số lượng nhiễm sắc thể đơn trong tế bào là


A. 60.
B. 38.
C. 42.
D. 22.

Câu 105. Nhóm sinh vật giữ vai trò chuyển nitơ trong các hợp chất hữu cơ thành nitơ ở dạng NH4+ là


A. vi khuẩn phản nitrat hóa.
B. thực vật bắt mồi.


C. vi khuẩn nitrat hóa.

D. vi khuẩn amôn hóa.

Câu 106. Khi nói về cơ chế phát sinh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Đột biến xảy ra ở gen tiền ung thư làm cho gen đó hoạt động yếu hơn bình thường tạo ra quá ít sản phẩm của gen làm xuất hiện khối u.


B. Đột biến làm gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư có thể không dẫn đến xuất hiện ung thư.


C. Đột biến làm gen ức chế khối u mất khả năng kiểm soát khối u thường là đột biến trội.


D. Đột biến làm gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư thường là đột biến lặn.

Câu 107. Nói về quan hệ giữa các loài trong quần xã, phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Khi phần giao nhau về ổ sinh thái càng lớn thì sự cạnh tranh càng trở nên khốc liệt.


B. Khi trong cùng một sinh cảnh, có nhiều loài có ổ sinh thái trùng nhau thì một loài trong số đó sẽ tiêu diệt các loài còn lại


C. Sự trùng lặp về ổ sinh thái giữa các loài là nguyên nhân gây ra cạnh tranh giữa các loài.


D. Khi trong cùng một sinh cảnh, có nhiều loài có ổ sinh thái trùng nhau thì chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái để tránh cạnh tranh.

Câu 108. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình đời con là 1 : 2 : 1?
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Câu 109. Điều nào sau đây nói về diễn thế sinh thái là không đúng?


A. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật qua các giai đoạn tương ứng với điều kiện môi trường sống.


B. Trong diễn thế: loài ưu thế sẽ làm thay đổi điều kiện sống, luôn lấn át các loài khác và ngày càng chiếm ưu thế hơn trong quần xã.


C. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật, diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sinh sống.


D. Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi các điều kiện tự nhiên như: khí hậu, thổ nhưỡng….

Câu 110. Giống lúa "gạo vàng", có khả năng tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt đã được tạo ra bằng phương pháp


A. gây đột biến nhân tạo.

B. tạo giống bằng công nghệ gen.


C. tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
D. tạo giống bằng công nghệ tế bào thực vật.

Câu 111. Nhận định nào sau đây là không đúng?


A. Nếu bộ ba UUU ở người mã hoá cho axiamin Phêninalanin thì ở vi khuẩn E. Coli cũng mã hoá cho axitamin Phêninalanin.


B. Bộ ba mở đầu ở hầu hết các sinh vật là AUG


C. Mã di truyền có tính thoái hoá.


D. Axitamin Triptôphan chỉ do một bộ ba duy nhất mã hoá là 5'UGG 3', nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit xảy ra ở bộ ba này sẽ tạo ra một bộ ba mã hóa cho một axitamin khác hoặc tạo ra bộ ba kết thúc.

Câu 112. Khi môi trường sống không đồng nhất và thường xuyên thay đổi, quần thể có khả năng thích nghi cao nhất là


A. Quần thể có kích thước lớn và sinh sản tự phối.



B. Quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản vô tính.


C. Quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản hữu tính.



D. Quần thể có kích thước lớn và sinh sản hữu tính.

Câu 113. Trong quần xã sinh vật, sự khống chế sinh học đóng vai trò


A. điều hòa tỉ lệ các nhóm tuổi ở các quần thể.


B. điều hòa tỉ lệ giới tính ở các quần thể.


C. điều hòa số lượng cá thể của một số loài ở một mức độ nhất định.


D. tiêu diệt các loài có hại cho quần xã.

Câu 114. Ở người, khi nói về sự di truyền của các gen nằm trong tế bào chất, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Chỉ có mẹ truyền được các gen này cho con qua tế bào chất của giao tử cái.


B. Chỉ có bố truyền được các gen này cho con qua tế bào chất của giao tử đực.


C. Các gen nằm trong tế bào chất chỉ được di truyền cho các tế bào con thông qua nguyên phân.


D. Cả bố và mẹ đều truyền được các gen này cho con qua tế bào chất của giao tử đực và giao tử cái.

Câu 115. Cho biết các bộ ba AAA, XXX, GGG, UUU (trên mARN) xác định các axit amin lần lượt là : lizin (Lys), prôlin (Pro), glicin (Gli) và phênylalanin (Phe). Một trình tự ADN sau khi bị đột biến thay thế nucleeootit A bằng G đã mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit có trình tự  axit amin: Pro-Gli-Lys- Phe. Trình tự nuclêôtit trên mạch gốc của ADN trước khi đột biến là


A. 5' GAGXXXTTTAAA 3'.
B. 3' XXXGAGAAATTT 5'.



C. 5' GAGXXXUUUAAA 3'.
D. 3' GAGXXXTTTAAA 5'.

Câu 116. Một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa là


A. tạo ra nguồn dự trữ các biến dị di truyền trong quần thể.


B. tạo ra sự đồng nhất về thành phần kiểu gen của quần thể.


C. làm cho tần số các alen của mỗi gen biến đổi theo một hướng xác định.


D. làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp trong quần thể.

Câu 117. Nhân tố tiến hóa tác động làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể một cách chậm chạp là


A. đột biến.

B. giao phối không ngẫu nhiên.


C. chọn lọc tự nhiên.

D. các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 118. Khi nói về tác động của nhân tố tiến hóa trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường làm hỏng các gen, làm mất cân bằng gen và tái cấu trúc lại các gen nhưng có thể góp phần tạo nên loài mới.


B. Trong tự nhiên, sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể cùng loài là do tác động của các nhân tố tiến hóa.


C. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra một cách chậm chạp và qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.


D. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

Câu 119. Trong mô một loài giun dẹp sống trong cát vùng ngập thuỷ triều ven biển, người ta thấy có tảo lục đơn bào sống. Khi thuỷ triều hạ xuống, giun dẹp phơi mình trên cát và khi đó tảo lục có khả năng quang hợp. Giun dẹp sống bằng tinh bột do tảo lục đơn bào tạo ra. Quan hệ giữa giun dẹp và tảo lục đơn bào là


A. Quan hệ hội sinh.
B. Quan hệ hợp tác. 
C. Quan hệ cộng sinh.
D. Quan hệ kí sinh.

Câu 120. Các bằng chứng hóa thạch cho thấy, quá trình tiến hóa hình thành nên các loài trong chi Homo diễn ra theo trình tự đúng là 


A. Homo habilis 
[image: image16.wmf]¾¾®

 Homo erectus 
[image: image17.wmf]¾¾®

Homo sapiens.


B. Homo erectus 
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Homo habilis 
[image: image19.wmf]¾¾®

Homo sapiens.


C. Homo habilis 
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Homo neanderthalensis 
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Homo erectus  
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Homo sapiens.


D. Homo habilis 
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 Homo erectus 
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Homo neanderthalensis
[image: image25.wmf]¾¾®

Homo sapiens.
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